III- ĐỒ THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ

III-1 THIẾT BỊ THỂ THAO DƯỚI NƯỚC
	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	9020
	Bộ điều chỉnh

Đai bạch tuộc
	Luật Tiêu chuẩn công nghiệp

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9613
	Súng bắn dưới nước
	Luật Ngoại hối và ngoại thương

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9613
	Bộ chân nhái, mặt nạ dưới nước

Ống thông hơi, ống phao
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9613
	Các loại bật lửa khác
	Luật Tiêu chuẩn công nghiệp

Luật An toàn khí nén (bình khí)

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm


1- Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1 Quy định của pháp luật

1- Quy định của pháp luật tại thời điểm nhập khẩu

a) Luật ngoại hối và ngoại thương

Áp dụng cho súng bắn dưới nước. Để bảo vệ sự sống và sức khỏe của cả con người và động vật, súng bắn được nước phải chịu sự điều chỉnh về hạn ngạch nhập khẩu. Không được phép nhập khẩu số lượng ngoài số lượng được phép theo hạn ngạch

b) Luật An toàn khí nén

Áp dụng cho bình khí. Vì an toàn và để phòng khí cao áp, nhà nhập khẩu tàu áp lực đáp ứng được những tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trong Luật này can xuất trình một bản thông báo nhập khẩu cho người phụ trách thương mại tại cảng nhập cảnh hoặc cho người đứng đầu cơ quan chính quyền địa phương gần nhất.

Hơn nữa, công-ten-nơ đối với Scuba cho đến nay chưa bị yêu cầu phải gắn nhãn mác trình bày cách dùng hàng hóa bên trong (thí dụ: nếu hàng đó là "không khí" thì không cần phải làm rõ đó là không khí phục vụ Scuba hay để dùng trong công nghiệp,v.v.) tại thời điểm nhập khẩu. ký hiệu SCUBA (dụng cụ thở dưới nước tự chứa) buộc phải được yết đối với công-tên-nơ đã qua kiểm hóa công-tên-nơ trước khi chuyển đi sau khi nhập khẩu theo quy định sửa đổi của Điều 8 trong Quy tắc An ninh công-ten- nơ thuộc Luật an ninh Khí nén ngày 10 tháng sáu năm 2002.

2 - Quy định của pháp luật tại thời điểm bán

a) Luật an toàn khí nén (bắt buộc)

Áp dụng đối với bình khí. Vì an toàn và để phòng khí cao áp, bất kỳ tàu cao áp nào không qua khâu kiểm hóa sẽ không được chuyển giao. Các quy định hạn chế được áp dụng đối với khí cao áp trong các hoạt động bán: bảo quản vận chuyển, tiêu dùng  và các hoạt động khác.

Cấu trúc và thành phần công-tên-nơ bình khí phải tuân thủ những khâu kiểm

tra sau:

Kiểm tra tàu áp suất

Cần xuất trình các giấy tờ chủ yếu để kiểm ra

Đơn bằng văn bản xin kiểm tra

Các bản vẽ thiết kế thích hợp, các giấy tờ thể hiện hồ sơ theo dõi về các cuộc kiểm tra cơ khí về chất lượng vật liệu, và các giấy tờ khác cần thiết cho việc kiểm tra công-tên-nơ.

Nơi nộp đơn

Bình trên 500 lít: Tổng Cục trương Cục Thương mại quốc tế và Công nghiệp có thầm quyền đối với khu vực cập bến hoặc Viện An toàn Cơ khí khí nén hoặc một tổ chức được phân công nhiệm vụ kiểm hóa công-tên-nơ.

Bình từ 500 lít trở xuống: Tỉnh trưởng có thẩm quyền đối với khu vực cập bến hoặc Viện An toàn Cơ khí khí nén hoặc một tổ chức được phân công nhiệm vụ kiểm hóa công-ten-nơ.
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3- Luật tiêu chuẩn công nghiệp

Xy-lanh, bóng đèn, Bg, bộ điều tiết, .v.v. đều chịu điều chỉnh của luật này và chỉ những sản phẩm đã qua kiểm tra về sự tuân thủ đối với Luật này mới có thể trình bầy Ký hiệu HS trên sản phẩm

4- Quy định tự nguyện trên cơ sở quy định của pháp luật

Trong số các sản phẩm thể thao dưới nước nhà sản xuất, v.v. có thể xin để mặt nạ scuba và bộ chân nhái scuba được Hiệp hội An toàn Hàng tiêu dùng kiểm tra và kiểm hóa theo phương pháp dưới đây trên cơ sở tiêu chuẩn cần thiết cho việc đảm bảo an toàn của sản phẩm. Hiệp hội này sẽ cấp hoặc trực tiếp gắn Ký hiệu SG (hàng an toàn) đối với những sản phẩm đã qua kiểm tra.

5 - Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Xin xem chi tiết tại Phụ lục V.

1. 2 - Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý và tổ chức hữu quan

- Luật ngoại hối và ngoại thương:

Phòng Cấp phép Thương mại, Cục Hợp tác Thương mại và Kinh tế. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.htm
- Luật An toàn khí nén:

Phòng An toàn công nghiệp, Cục An toàn hạt nhân và Công nghiệp, Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng

http://www.enecho.meti.go.jp/english/index.htm
- Viện An toàn khí nén Nhật Bản:

http://www.khk.or.jp/e_khk.htm
- Luật Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (Luật JIS):

Phòng Kế hoạch và Phát triển Tiêu chuẩn, Cục Môi trường Chính sách Khoa học và Công nghệ Công nghiệp, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index/html
- Ký hiệu JIS:

Hiệp hội Tiêu chuẩn Nhật Bản (JSA)

http://www.jsa.or.jp/default_english.asp
- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm:

Phòng Thương mại liên quan đến Người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, Ủy ban Thương mại Công bằng:

http://www.jftc.go.jp/e_paper/home.htm
2 - Thủ tục làm nhãn mác

2.1- Gắn nhãn mác theo yêu cầu của pháp luật

Không có quy định đặc biệt nào đối với thiết bị thể thao dưới nước.

2.2- Gắn nhăn mác tự nguyện trên cơ sở quy định của khu vực tư nhân

1 - Ký hiệu SG : áp dụng đối với mặt nạ và bộ chân nhái

Chỉ những sản phẩm qua được khâu kiểm tra về sự tuân thu các tiêu chuẩn của Hiệp hội mới có thể trình bày ký hiệu này. Theo hệ thống ký hiệu SG2 mức bồi thường tối đa 100 triệu Yên mỗi người sẽ được thanh toán cho những bên bị thương vong do một sự cố khi sử dụng một sản phẩm có khiếm khuyết nhưng mang ký hiệu này. Xin tham chiếu Phụ lục IV để biết thêm chi tiết hoặc trên hệ với Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng.

http://www.sg-mark.org.index-english.htm
Ký hiệu SG
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2 - Gắn nhãn mác theo JIS

Ký hiệu JIS
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Áp dụng đối với xy-lanh, bóng đèn, bộ bù chỉnh phao, bộ điều chỉnh, v. v. . .

Ký hiệu JIS này được trình bày trên những sản phẩm kim khí được sản xuất theo các tiêu chuẩn về chất lượng và hiệu quả do Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JIS) đề ra trên cơ sở Luật tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (Luật JIS)

3- Gắn nhãn mác tự nguyện trên cơ sở quy định ngành

Không có quy định ngành đặc biệt nào đối với việc gắn nhãn mác tự nguyện. Dưới đây là một phần trích từ những thủ tục xác nhận ký hiệu SG. Để biết thêm các chi tiết xin liên hệ Hiệp hội an toàn hàng tiêu dùng

http://www.sg-mark.org/index-english.htm
TIÊU CHUẨN PHÊ DUYỆT KÝ HIỆU SG ĐỐI VỚI
 MẶT NẠ DƯỚI NƯỚC
1- Cấu trúc tổng quan

Cấu trúc và hình thức mặt nạ:

1 - Được hoàn thành xuất sắc tại từng bộ phận và không bị cỏ bất cứ góc cạnh và ráp sắc nào có thể gây bị thương.

2 - Không có mũi đinh vít nào trồi vào trong đáng kể.

3 - không bị méo, nổi bong bóng, lẫn lộn chất lạ, rạn, mạch hoặc gợn sóng ở bộ phận để mắt nhìn ra.

4 - Phải có cùng độ trong suốt như kính đối với những mặt nạ sử dụng plastic ở bộ phận để mắt nhìn ra.

2 - Chịu tác động

Khả năng chịu tác động của một mặt nạ:

1 - Không bị những điểm khuyết như rời rụng, vỡ và rạn ở nơi mắt nhìn ra khi kiểm tra bằng tác động của một quả bóng thép rơi vào.

2 - Được chứng minh bằng việc bề mặt bị vỡ gom một số lớn những mảnh nhỏ và vỡ theo những hình vòng tròn đối xứng đong tâm khi bộ phận bằng kính để mắt nhìn ra bị vỡ.

3-  Nối chặt chống nước

Phần nối giữa thân chính của mặt nạ vơi bộ phận để mắt nhìn ra cần đủ mức kín sao cho nước không lọt vào được.

4 – Độ bền

Độ bền của mặt nạ được tính như sau:

1- Khi một vật nặng 14 kg được gắn vào quai cài, không xảy ra điều gì bất thường như khóa cài bị méo, khóa ở quai cài hoặc vết hàn ghép bị rạn.

2- khi khóa cài được kẻo liên tục với tải 2kg, không xảy ra điều gì bất thường

như khoá cài bị méo, ổ khoá cài hoặc vết hàn ghép bị rạn.

TIÊU CHUẨN PHÊ DUYỆT KÝ HIỆU SG 

ĐỐI VỚI BỘ CHÂN NHÁI DƯỚI NƯỚC
1- Cấu trúc và hình thức

Mỗi bộ phận của bộ chân nhái đều được hoàn thành một cách xuất sắc và không bị bất cứ bóc cạnh và ráp sắc nào có thê gây bị thương.

2- Dung sai kích thước được phép

Kích thước dung sai đối với bộ phận cho bàn chân vào là +0mm và -20mm về chiều dài, trừ việc chân nhái được bố trí để điều chỉnh được kích thước.

3– Độ bền

Độ bền của bộ chân nhái được tính như sau:

1 - Khi tiến hành liên tục khâu kiểm nghiệm khả năng uốn cong, không thấy có những bất thường như rạn và vỡ trong các bộ phận của chân nhái.

2 - Khi một vật nặng 14 kg được gắn vào quai cài, không xảy ra điều gì bất thường như khóa chốt bị méo, khóa chốt ở quai hoặc vết hàn ghép bị rạn.

3- Khi khóa cài đượ(c kẻo liên túc với tải 2kg, không xảy ra điều gì bất thường như khóa cài bị méo, khóa chốt ở quai hoặc vết hàn ghép bị rạn.

4- Chất liệu

Chất liệu bộ chân nhái như sau:

1- Chất liệu cao-su phù hợp với số 3 trở xuống về kích thước và chiều sâu vết rạn như mô tả trong Bảng 8 của phương pháp kiểm tra vật lý cao-su lưu hóa theo Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản K6301(1975), khi kiểm nghiệm bằng phương pháp kiểm tra thoái hóa ô-dôn trong 5 giờ.

2- Kéo mãi quai cài cũng chỉ không quá 10% phần gót.

3- Những chất liệu kim loại ngoài những chất liệu chống ăn mòn đều phải được xử lý bằng việc tráng phủ như đã quy định bằng nickel và tráng phủ bằng nickel chrome theo Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản H8617 (1974).

4- Chất liệu cao-su và plastic dùng làm chân nhái phải phù hợp với những quy định về những chất keo dính dùng cho loại bít tất ngắn tách từng ngón chân, lược chải tóc, lông mi giả hoặc nịt tất trong đoạn nói về chất phoóc-môn (formaldehyde) Ở Bảng kèm theo số 1 thuộc Điều 34 Pháp lệnh Bộ Phúc lợi Công năm 1974 được ban hành theo Luật về việc hạn chế những thiết bị nấu ăn gia đình có chứa chất độc.

III-2 DỤNG CỤ CÂU CÁ
	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	9507
	Cần câu
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9507
	Ống cuốn dây
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9507
	Lưỡi câu
	Luật tiêu chuẩn công nghiệp

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm


1- Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1 - Quy dịnh pháp lý và thủ tục tại thời điểm nhập khẩu

Không có quy định pháp lý đặc biệt nào được áp dụng đối với việc nhập khẩu dụng cụ câu cá.

1.2 - Quy định pháp lý và thủ tục tại thời điểm bán

1 - Luật Tiêu chuẩn Nhật Bản

Việc bán dụng cụ câu cá phải chịu sự điều chỉnh của Luật này.

2 - Gắn nhãn mác theo đúng Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng

không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

1.3 - Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

- Luật Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (Luật JIS):

Phòng Kế hoạch và Phát triển Tiêu chuẩn, Cục Môi trường Chính sách Khoa học và Công nghệ Công nghiệp, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html
Ký hiệu JIS:

Hiệp hội Tiêu chuẩn Nhật Bản (JSA)

http://www.jsa.or.default_english.html
- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm Phòng Thương mại liên quan đến người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, Ủy ban Thương mại Công bằng:

http://www.jftc.go.jp/e-paper/f_home.htm
2- Thủ tục làm nhãn mác

2.1- Gắn nhãn mác theo yêu cầu của pháp luật

Không có yêu cầu đặc biệt trong việc gán nhãn mác.

2.2 - Gắn nhẵn mác tự nguyện theo tiêu chuẩn ngành trên cơ sở quy định của pháp luật

1- Gắn nhãn mác tự nguyện trên cơ sở quy định của pháp luật

Luật tiêu chuẩn công nghiệp của Nhật Bản (Luật JIS).

Lưỡi câu được tham gia hệ thống nhãn mác sử dụng ký hiệu JIS trên cơ sở quy định của Luật tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản Lưỡi câu sản xuất tại những nhà máy được phép mang ký hiệu JIS (được biết tới như những nhà máy được phép mang ký hiệu JIS khi đặt ở nước ngoài) có thể trình bày biểu trưng dưới đây

Ký hiệu JIS
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2.3- Gắn nhãn mác trên cơ sở quy định của ngành

Thương mại công bằng

Hội nghị Thương mại Công bằng đối với cần câu cá đã đề ra Bộ Quy tắc Thương mại Công bằng trong việc giới thiệu cần câu cá trên cơ sở các quy định của Đạo luật này. Bộ Quy tắc quy định cách gắn nhãn mác đối với tên sản phẩm, tên chất liệu và những mục khác cần ghi trong nhãn mác.

Thí dụ về gắn nhãn mác trên cơ sở

Bộ qui tắc Thương mại Công bằng trong việc giới thiệu cần câu cá

	Loại và tên sản phẩm
	Isoza#2
	Tầm hoạt động trung bình 5,4M

	Tên chất liệu Nhựa gắn
	Cần carbon

Nhựa epoxy
	Chất liệu 

(Sợi)
	Sợi carbon: 70%

Sợi thủy tinh: 30%

	Số đo
	Chiều dài: 5,4m; Chiều dài khi gập: 101cm

Đường kính chóp: 1,4m

Trọng lượng quãng: 3-7m; Trọng lượng: 285g; Số đốt khớp: 6

Đường kính tay cầm: 21,0mm

	Nước xuất xứ
	ABC
	Số phê duyệt
	Số###

	Tên và địa chỉ nhà sản xuất hoặc nhập khẩu
	###, phố X, thành phố Y, tỉnh Z

Công ty ABC



Ngoài ra, Bộ Quy tắc còn yêu cầu cần việc gắn nhãn mác đối với những sản phẩm chứa chất liệu dẫn như cacbon và sợi thủy tinh phải có cả nhãn cảnh báo bị điện giật nhằm nhắc ngừoi tiêu dùng cảnh giác trước những tai ương do điện giật có thể xảy ra. Có hai loại nhãn cảnh báo bị điện giật: Nhãn ‘vàng” và nhãn “bạc”. Nhãn vàng dùng đối với cần cacbon và borbon, còn nhãn bạc dùng với cần thủy tinh

Ký hiệu Thương mại Công bằng và Nhãn Cảnh báo diện giật
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III-3 DỤNG CỤ LEO NÚI VÀ CẮM TRẠI

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	6306
	Tăng 
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	6306
	Dây
	Luật An toàn hàng tiêu dùng

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	6306
	Mũ bảo hiểm
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	6306
	Bàn đạp sắt
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	6306
	Bộ siết dây
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	6306
	Dây đai leo núi
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	6306
	Móc sắt
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	6306
	Cuốc chim phá băng
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	6306
	Búa phá băng
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm



1- Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1- Quy định và thủ tục tại thời điểm nhập khẩu

Luật an toàn khí nén

Luật này ra đời nhằm ngăn ngừa tai nạn phát sinh do gas áp suất cao nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người. Những sản phẩm như bình chứa gas để sử dụng gas vì một loạt mục đích ngoài trời đều không thuộc phạm vi điều chính của Luật này nếu đáp ứng được những yêu cầu nhất định của Luật. Lưu ý rằng khi một sản phẩm không nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của Luật, thì cần có khâu kiểm hóa nhập khẩu riêng rẽ.

1.2 - Quy định và thủ tục tại thời điểm bán

1-Luật an toàn hàng tiêu dùng

Dây leo núi được quy định là chịu sự điều chỉnh của Luật này. Dây nào không qua được khâu kiểm hóa tiêu chuẩn an toàn về mặt kết cấu, chất lượng, tay nắm, v.v. và mang ký hiệu PSC có thể sẽ không được bán hoặc giới thiệu để bán. Ngoài ra, bất kỳ người nào bị thương vong do tai nạn sử dụng một sản phẩm có ký hiệu PSC sẽ được bồi thường từ một quỹ đặc biệt

Thí dụ về quy trình thủ tục đối với Luật An toàn hàng tiêu dùng (khi phải kiểm hóa)
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Hồ sơ cần có:

1- Đơn xin kiểm hóa

2- Hồ sơ về tên các sản phẩm cụ thể

3- Hồ sơ đặc điểm kết cấu, chất liệu và hiệu năng

4- Hồ sơ về phương pháp và quy trình sản xuất

2- Luật An ninh an toàn và tối ưu hóa giao dịch đối với gas hóa lỏng

(LPG) Luật này áp dụng đối với bếp đun xách tay dùng LPG. Các sản phẩm này phải qua kiểm hóa do một la-bô kiểm nghiệm do Chính phủ chỉ định tiến hành, và có thì không được bán ở Nhật Bản nếu không vượt qua khâu này. Các sản phẩm này khi bán lẻ cần phải bán kèm với các tài liệu hướng dẫn sử dụng.

Có những yêu cầu gắn nhãn mác cụ thể đối với việc trình bày kiểu loại và ta

bình chứa LPG.

3- Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Có những yêu cầu gắn nhãn mác cụ thể theo quy định của Luật này đối với đồ vải vóc phích nước nóng, dụng cụ nấu ăn và bi-đông bằng piastic trong bộ đồ leo núi và cắm trại. Xin xem chi tiết tại Mục 4, phần về nhãn mác.

4 - Quy định tự nguyện theo ngành

5 - Quy định tự nguyện của khu vục tư nhân

Tăng, bàn đạp sắt, bộ siết dây, đây đai leo núi, móc sắt, cuốc chim phá băng vá búa phá băng đủ tiêu chuẩn để đăng ký mang ký hiệu SG theo quy định của Hiệp hội An toàn Hàng tiêu dùng. Hiệp hội này sẽ tiến hành kiểm hóa và cho phép những sản phẩm nào đáp ứng những tiêu chí an toàn nhất định được gắn Ký hiệu SG.

6 - Gắn nhãn mác theo đúng Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Xem chi tiết tại Phụ lục V.

1.3 - Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

-Luật an toàn khí nén:

Phòng An toàn công nghiệp, Cục An toàn hạt nhân và công nghiệp, Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng

http://www.enecho.meti.go.jp/english/index.htm 

- Luật an toàn hàng tiêu dùng:

Phòng An toàn sản phẩm, Vụ Vấn đề người tiêu dùng, Cục Chính sách thương mại và Thông tin, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

- Luật gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng:

Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Vụ Vấn đề người tiêu dùng, Cục Chính sách thương mại và Thông tin, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

- Luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm: Phòng Thương mại liên quan đến người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, Ủy ban Thương mại Công bằng

http://jftc.go.jp/e-paper/f_home.htm (Điện thoại: 08-5401-3980)

2 - Thủ tục làm nhãn mác

2.1 - Gắn nhãn mác theo yêu cầu của pháp luật

1 - Luật An toàn hàng tiêu dùng

Dây leo núi" trong bộ dụng cụ leo núi và cắm trại cần phải qua khâu kiểm tra khả năng thích nghi về những tiêu chuẩn an toàn như "kết cấu', "chất lượng" và cách nắm tay", và nhãn hiệu có ký hiệu PSC là bắt buộc đối với sản phẩm đặc biệt. Xem chi tiết tại Phụ lục V.

2– Luật về An ninh an toàn và tối ưu hóa giao dịch đối với gas hóa lỏng (LPG)

Chỉ những sản phẩm qua được khâu kiểm hóa của một la-bô được chỉ định mới được trình bày ký hiệu tuân thủ quy định dưới đây.

Ký hiệu Tuân thủ quy định
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3- Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Lưu ý rằng vào thời điểm bán, có những yêu cầu cụ thể về nhãn mác đối với những loại sau đây trong bộ dụng cụ cắm trại theo quy định của Luật này.

Luật này áp dụng đối với đã vải vóc, nhựa đan tổng hợp, dụng cụ nấu ăn, phích nước nóng và những đồ chứa giữ nhiệt khác.

Chú ý (l) Đồ vải vóc: Những quy định gắn nhãn mác chất lượng hàng dệt may theo Luật gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng đã được bổ sung sửa đổi ngày 1 tháng Mười năm 1997 để bắt buộc phải đưa vào trong nhãn mác những thông tin về thành phần, cách xử lý, cơ sở gắn nhãn mác và địa chỉ liên hệ.

Chú ý (2) Những thông tin phai đưa vào trong nhãn mác đối với sản phẩm plas-tic được nêu trong các quy định đối với gắn nhãn mác chất lượng sản phẩm plas-tic theo Luật gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng, còn thông tin đối với phích nước nóng được nêu trong các quy định đối với ngắn nhãn mác chất lượng các sản phẩm công nghiệp khác theo Luật này

(Lưu ý rằng hai quy định này đã được bổ sung sửa đổi ngày 1 tháng Mừoi hai năm 1997. Để biết chi tiết, xin liên hệ Phòng Bảo vệ người tiêu dùng Vụ Vấn đề người tiêu dùng, Cục Chính sách Tử ương mại và Thông tin, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp).

* Đối với việc gắn nhãn mác đồ vải vóc, xin xem phần về “Đồ vải vóc”.

Thí dụ về nhãn mác đối với dụng cụ ăn uống bằng plastic

(Gắn nhãn mác trên cơ sở Luật về gắn nhãn mác đối với

chất lượng hàng gia dụng)

	Tên sản phẩm 
	
	Bi đông

	Chất liệu nhựa đã dùng
	Thân
	Polyethylene

	
	Nắp
	Polyethylene

	Nhiệt độ khả dụng tối đa
	Thân
	100 độ C

	Dung tích
	800ml
	

	Cảnh báo trong sử dụng

	               1. Không để gần lửa đang cháy

	               2. Dùng đồ ráp hoặc bột tẩy rửa bi-đông có thể gây xước mặt bi-đông

	Cơ sở gắn nhãn: Công ty XXXX, số nhà…, phố…, Tôkyô


2.2- Gắn nhãn mác tự nguyện trên cơ sở quy định của khu vực tư nhân

1 - Luật an toàn hàng tiêu dùng

Nhãn mác mang ký hiệu SG:

Những sản phẩm được xác nhận là tuân thủ các tiêu chuẩn do Hiệp hội An toàn Hàng tiêu dùng đề ra thì có thể gắn ký hiệu SG. Những tiêu chuẩn tự nguyện này dựa trên cơ sở các quy định của Luật an toàn hàng tiêu dùng. Luật này áp dụng cho các sản phẩm leo núi (dây, mũ bảo hiểm, bộ siết dây, bàn đạp sắt, dây đai leo núi, móc sắt, cuốc chim phá băng, búa phá băng).

Khi có tai nạn gây thương vong hoặc tử vong trong bất kỳ hoàn cảnh nào do khiếm khuyết của hàng hóa có mang ký hiệu SG, mức bồi thường tối đa sẽ là 100 triệu Yên, với điều kiện tổn thất đó phải là tổn thất vè người. Xem Phụ lục IV.

Ký hiệu SG
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2- L uật tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (Luật JIS)

Nhãn mang ký hiệu JIS: áp dụng đối với dây leo núi, mũ bảo hiểm leo núi, đèn, dao, phích nước nóng và xô đồng.

Ký hiệu JIS
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2.3- Gắn nhãn mác tự nguyện trên cơ sở quy định ngành

1 - Văn bản hướng dẫn thương mại công bằng đối với việc gắn nhãn mác dụng cụ thể thao

Văn bản hướng dẫn thương mại công bằng được thông qua trên cơ sở những quy định của Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm nhàm cung cấp cho ngưò~ tiêu dùng những thông tin cần thiết để có quyết định khi mua hàng. Các thiết bị leo núi và cảm trại cũng chịu điều chỉnh của văn bản hướng dẫn này, trong đó quy định cụ thể loại nhãn mác nào có thể được tiến hành trên ca-ta-lo trên bản thân sản phẩm, trong sổ tay hướng dẫn sử dụng và ở bảng giới thiệu trước cửa hiệu

2- Tiêu chuẩn tự nguyện JASPO

Những sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng của Hiệp hội các ngành hàng dụng cụ thể thao Nhật Bản có thể trưng một ký hiệu bằng chứng nhận chất lượng và một nhãn hiệu (thể hiện tỷ lệ phần trăm lông chim, hàm lượng lông hoặc sợi). Áp dụng đối với nhưng sản phẩm cso chứa lông chim

Ký hiệu JASPO
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Dưới đây là một trích đoạn từ những thủ tục xác nhận ký hiệu SG. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng.

Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng: http://www.sg-mark.org/index-english.htm
TIÊU CHUẨN PHÊ DUYỆT KÝ HIỆU SG ĐỐI VỚI TĂNG

1 - Kết cấu, hình thức và kích thước

Kết cấu, hình thức và kích thước của một chiếc tăng:

1- Phải lớn hơn kích thước không gian ngủ cho một cá nhân. (ISO 5912 4.2.1)

	
	Loại S
	Loại T
	Loại R

	
	Tăng khối chuẩn
	Tăng đo
	
	

	Chiều dài
	200
	200
	200
	2005

	Chiều rộng
	70
	60
	65
	70

	Chiều cao (đo được)
	15
	22


2 – Chiều cao không gian ngủ (ISO 5912 4.2.2)

a) Là 170 em trở lên trong 30% không gian ngủ đối với loại R.

b) Đủ chỗ cho ít nhất một người ngồi bên trong tăng dành cho 1-2 người và ít nhất hai người ngồi bên trong tăng dành cho 3-4 người đối với loại S.

2 – Độ khỏe và hiệu năng

Độ khỏe và hiệu năng của chiếc tăng như sau:

1- Khung loại T và loại R, khi tiến hành kiểm tra bẻ cong, không bị oằn hoặc bị biến dạng đáng kể (ISO 5912 5.l).

2 – Độ khỏe khi căng dãn ở chân tăng nơi đóng cọc phải là 500N {50kgf} trở lên đối với loại R, và 350N {35kgf} trở lên đối với loại T và loại S (ISO 59/2 5.2.2.5.2.3).

3 - Khi tiến hành kiểm tra lực kháng đối với lượng nước mưa làm võng tăng, nóc lớp ngoài tăng không chạm lớp trong tăng và không có nước mưa lọt vào trong tăng (ISO 5912 4.15).

TIÊU CHUẨN PHÊ DUYỆT KÝ HIỆU SG ĐỐI VỚI

CUỐC CHIM PHÁ BĂNG VÀ BÚA PHÁ BĂNG

1 - Hình thức
Hình thức của cuốc chim và búa:

1 - Không bị bất kỳ góc cạnh gờ sắc ráp hoặc cạnh không cần thiết nào.

2 - Không bị rạn, hỏng hoặc những đặc điềm không bình thường như lỏng lẻo, xộc xệch hoặc biến động gây ra trục trặc trong sử dụng, và mọi bộ phận đều được lắp một cách chắc chắn hoặc có thề được lắp một cách dễ đàng và chắc chắn.

2. Độ khỏe 

Độ khỏe của cuốc chim và búa như sau:

1- a) Một chiếc cuốc chim, khi bị một lực như trong Bảng 1 tác động vào phần giữa cán cuốc, cần phải có độ cong từ 50 mm trở xuống tại điểm bị tác động, thì cuốc không bị những điều bất thường như rạn, hỏng hoặc biến dạng đáng kể kéo dài nào ở từng bộ phận.

b) Một chiếc búa, khi bị một lực như trong Bảng 1 tác động vào phần giữa cán búa, thì búa không bị những điều bất thường như rạn, hỏng hoặc biến dạng đáng kể kéo dài nào ở từng bộ phận.

2- a) Một chiếc cuốc chim, khi bị một lực như trong Bảng 4 tác động vào cán cuốc bằng cách giữ đầu cuốc, thì chỉ bị cong từ 100 mm trở xuống tại điểm bị tác động và không bị những bất thường như rạn, hỏng hoặc biến dạng đáng kể kéo dài nào ở từng bộ phận.

b) Một chiếc búa, khi bị một lực như trong Bảng 4 tác động vào cán búa bằng cách giữ đầu búa, thì không bị những bất thường như rạn, hỏng hoặc biến dạng đáng kể kéo dài nào ở từng bộ phận.

3 - Một chiếc cuốc chim, khi bị một lực 350 kg tác động vào đầu cuốc bằng cách giữ cán, thì không bị những bất thường như rạn, hỏng hoặc biến dạng đáng kể kéo dái nào ở từng bộ phận.

4- Một chiếc búa, khi bị một lực như trong Bảng 5 tác động vào cán búa bằng cách buộc chặt một shupittse, thì không bị nhưng bất thường như rạn, hỏng hoặc biến dạng đáng kể nào ở từng bộ phận

5- Một chiêc cuốc chim, khi bị một lực 400kg tác động vào lưỡi cuốc, thì không bị những bất thường như rạn, hỏng hoặc biến dạng đáng kể kéo dài nào ở từng bộ phận

6-  Mỗi bộ phận. khi bị một lực 200 kg tác động vào phần chót của cuốc theo hướng cán, thì không bị những bất thường như rạn, hỏng hoặc biến dạng dáng kể kéo dài nào.

7- Một chiếc búa, khi đầu búa và cán búa bị kéo bởi một lực 1.000kg, thì không bị những bất thường nào như rạn, hỏng, tuột, rất lỏng hoặc xộc xệch ở từng bộ phận.

TIÊU CHUẨN PHÊ DUYỆT KÝ HIỆU SG ĐỐI VỚI MÓC SẮT

1 - Hình thức và kết cấu
Hình thức và cấu trúc móc sắt:

1 - Không có cạnh gờ ráp sắc gày tổn thương ngón tay, dây leo núi, đai leo núi và dây quăng.

2 - Không bị rạn, hỏng hoặc những bất thường như biến dạng, gây trục trặc khi sử dụng.

3 - Có thể lắp, tháo và đảo chiều bộ siết dây một cách dễ dàng.

2 - Độ khỏe

Khả năng chịu tải tối đa là 2.000kg trở lên khi kiểm nghiệm khả năng bị cong.

TIÊU CHUẨN PHÊ DUYỆT KÝ HIỆU SG ĐỐI VỚI ĐAI LEO NÚI

1 - Hình thức, kết cấu và kích thước
Hình thức, kết cấu và kích thước của đai như sau:

1- Không có cạnh gờ sắc ráp có thể làm tổn thương thân thể, quần áo, đai, dây leo núi, dây quăng và etrier, v.v.

2 - Không bị rạn, hỏng hoặc những bất thường như biến dạng, sợi dây và sùi dây gây trục trặc khi sử dụng.

3 - Có thể thắt vào người dễ dàng va chắc chắn. đỡ được ngực và hông khi tì nâng cầm, và tuân thủ những quy đỉnh sau:

a) Không bị cào vào cơ thể gây đau, tê, căng ép cục bộ và nghẹt thở, đảm bảo vận động tự do của cơ thể và tư thế vững vàng.

b) Không có thiết bị buộc với nhiều bộ phận dụng tới nách, thận: vùng bẹn và phần kín.

c) Có thiết bị buộc song song với phần mặt trên cơ thể.

d) Có thể dễ dàng trở lại tư thế vững vàng khi bị oằn phía sau.

4 - Có một đai rộng 45 mm trở lên tại nơi lực áp vào cơ thể khi tì nâng cằm, 40 mm trở lên ở nơi khác có lực áp vào, và 20 mm trở lên ở nơi không có lực áp vào. Ngoài ra, chiều rộng của nơi có lực áp vào cần giữ ở mức chiều rộng nhân với 0,9 chiều rộng ban đầu khi đai bị kẻo bởi một lực tương đương 1.000 kg.

2 – Độ khỏe
Mỗi phần của đai, khi kiểm tra tác động rơi, không bị những bất thường như rạn, hỏng, vỡ hoặc đứt tại lần kiểm tra đầu tiên, cũng không bị vỡ hoặc đứt tại lần kiểm tra thứ hai.

3 - Chất liệu
Bất kỳ bộ phận nào sử dụng những chất liệu kim loại ngoài chất liệu chống ăn mòn cũng đều phải có khả năng chống gỉ.

TIÊU CHUẨN PHÊ DUYỆT KÝ HIỆU SG ĐỐI VƠI BỘ SIẾT DÂY

1- Hình thức, kết cấu và kích thước
Hình thức, kết cấu và kích thước của bộ xiết dây như sau:

1 - Không có cạnh gờ sắc ráp có thể làm tổn thương ngón tay, dây leo núi, đai, dây quăng và etrier, v.v.

2 - Được lắp chắc chắn trong từng bộ phận và không bị rạn, hỏng hoặc những bất thường như lỏng lẻo, xộc xệch và biến dạng gây trục trặc khi sử dụng.

3 - Có một vòng khóa đóng và mở dễ dàng và gắn khớp với nhau một cách chắc chắn. Ngoài ra, vòng khóa cần vận hành dễ dàng đối với bộ thiết bị có vòng khóa.
4 - Có thể gắn vào và tháo rời khỏi dây leo núi dễ dàng mà không gây trở ngại cho việc đóng và mở vòng khóa.

5 - Gồm một đường cong lồi 5 mm trở lên trong bán kính của đường cong tại nơi tiếp giáp với phần tiếp xúc với dây chịu lực khi sử dụng.

2 – Độ khỏe
Độ khỏe của bộ siết dây như sau:

1 - Là 2.000 kg trở lên với lực tải dãn căng tối đa, không bị rạn, hỏng hoặc biến dạng kéo dài gây hại cho việc sử dụng, khi bị kéo theo chiều thẳng đứng bằng một lực 1400 kg.

2 - Hơn mức giá trị lực tải tính theo lực tải dãn căng tối đa đối với bộ siết dây trong đó giá trị lực tải đã được thể hiện

3 – Chất liệu

Bất kỳ bộ phận nào sử dụng những chất liệu kim loại ngoài chất liệu chống ăn mòn cũng đều phải có khả năng chống gỉ 

TIÊU CHUẨN PHÊ DUYỆT KÝ HIỆU SG ĐỐI VỚI BÀN ĐẠP SẮT

1 - Hình thức và kết cấu
Hình thức và kết cấu của bàn đạp như sau:

- Không có gờ cạnh ráp sắc có thể gây tổn thương ngón tay, móc đạp hoặc giày leo núi.

- Không bị rạn hoặc hỏng và hơn nữa, đảm bảo có thể ghép một cách dễ dàng và chắc chắn mặt trước và sau của thân bàn đạp là những bộ phận có thể tháo rời.

- Có thể lắp dễ đàng và chắc chắn vào giày leo núi.

- Gắn bằng hai gioăng sơ bộ trở lên vì đối với bàn đạp này, gioăng phải lắp vào và tháo rời dễ dàng khỏi thân bàn đạp .

2 – Độ khỏe
Độ khỏe của bàn đạp như sau:

- Không bị những bất thường như rạn, hỏng hoặc biến dạng đáng kể kéo dài ở từng bộ phận và không bị vỡ rời khỏi thân gá khi đầu bàn đạp chịu một lực tái bằng 160kg. 

- Không bị những bất thường như rạn, hỏng, vỡ rời hoặc biến dạng đáng kể kéo dài ở từng bộ phận khi vòng lắp hộp khóa và bộ phận lắp vòng ở thân chính chịu một lực kéo160 kg.

- Không bị những bất thường như rạn, hỏng, vỡ rời hoặc biến dạng đáng kể kéo dài ở từng bộ phận khi bộ phận mặt trước và sau của thân chính chịu một lực kéo 200 kg.

Không bị những bất thường như rạn, hỏng, vỡ rời hoặc biến dạng đáng kể kéo dài ở từng phần khi thân chính chịu một trọng lực bằng 1.000 kg.

TIÊU CHUẨN PHÊ DUYỆT KỶ HIỆU SG ĐỐI VỚI

MŨ BẢO HIỂM LEO NÚI

1. Hình thức, kết cấu và kích thước
Hình thức, kết cấu và kích thước mũ như sau:

- Vừa khớp với đầu người đội và không được làm tổn thương đầu.

- Được lắp ráp tốt, không bị khiếm khuyết, rạn, nứt và có cạnh sắc.

- Đủ để nhìn được sang phải và sang trái, nhìn lên và nhìn xuống.

- Không được cản trở nhiều đến khả năng nghe.- Phải che được toàn bộ phần trên của đầu đến đường gáy.

- Có chiều cao của chốt quai cài gắn vào mũ cũng như các bộ phận cứng trồi ra (trừ mũ đinh rivê) bằng 6 mm trở xuống tính từ mặt ngoài của mũ. Tuy nhiên, trong số các bộ phận trồi ra này, không kể một chiếc móc treo đèn có thể để dàng tháo ra và những bộ phận khác cũng có thể đễ tháo ra.

- Có chiều cao của mũ đinh ri vê bằng 2,5 mm trở xuống.

- Không được đễ tuột khi đội trên đầu. Cũng không kèm theo miếng lót cầm.

- Có khoảng cách 5 mm trở lên giữa thân mũ với đầu.

2 - Trọng lượng
Trọng lượng là từ 800 gram trở xuống.

3 - Khử tác động
Khi tiến hành kiểm tra khả năng khử lực tác động đối với đỉnh đầu và trán, cả hai tác động đó đều được 1.020 kg.

TIÊU CHUẨN PHÊ DUYỆT KÝ HIỆU PSC ĐỐI VỚI DÂY LEO NÚI

1 - Dây phải hoàn toàn không bị bất kỳ khiếm khuyết hoặc sai sót nào.

2 - Khi kiểm tra tác động rơi, lực tác động là 7.845,3N {800 ghf} trở xuống đối với dây như biểu hiện mức 4.(8) và 1.768,0N {l.200 kgf} trở xuống đối với các bộ phận khác tại cần kiểm tra đầu tiên, và dây không bị đứt khi tiến hành lần kiểm tra thứ 2.

3 - Khi tiến hành các cuộc kiểm tra tác động xoắn trong 3 lần, lực tác động xoắn đối với đây biểu hiện cả hai mức 4, và (8) bằng tay là 980.7N {100 kgf} trở lên, và 1.471,0N {/50 kgf} trở lên đối với các bộ phận khác.

4 - Trình bày những chi tiết sau trên mặt cuối của dây theo cách không đễ xoá. Các chi tiết (3) - (6) có thể trình bày bằng tay cùng với những cảnh báo quan trọng trong sử dụng.

a) Tên hoặc tên tắt của đương đơn (nhà sản xuất và nhà xuất khẩu).

b) Sản xuất tháng/năm hoặc nhập khẩu tháng/năm hoặc các chữ viết tắt của các thời điểm này.

c) Tên hàng.

d) Đường kính danh nghĩa 
Đơn vị 0.5 mm

đ) Lực tác động 


Đơn vị (100N ~10 kgf)

e) Lực tác động xoắn 

Đơn vị (50N {5kgf}

g) Cảnh báo khả năng bị đứt khi cọ xát với những vật như đá có cạnh sắc và có thể có tác động mạnh.

h) Sử dụng ký hiệu đối với dây quấn đôi hoặc chập đôi.

5- Gắn một vỏ quấn dây chuyên nghiệp cho sản phẩm ngoài sổ tay hướng dẫn bao gồm những nội dung hướng dẫn dưới đây. Nên trình bầy theo bảng để người tiêu dùng nói nói chung có thể dễ hiểu.

a) Không được quên đọc sổ tay hướng dẫn và giữ sổ tay lại sau khi đọc

b) Không để đây vào khe đá nứt hoặc treo dây ở các cạnh đá sắc.

c) Không dẫm giày hoặc bàn đạp leo núi lên đây, cũng không kéo lê dây trên đá

d) Không sử dụng khi đây bị xoắn, sứt.

đ) Đảm bảo có bộ phanh hãm.

e) Dùng dây đúp, nhất là khi leo đá dựng đứng.

g) Cuộc đây không để xoăn khi cuộn, để trong bao khi mang vác.

h) Để xa lửa.

i) Sau khi sử dụng, để đây ở nơi mát và trong bóng râm, đủ khô trong bóng râm tại nơi thoáng gió.

k) Sau khi sử dụng, chú ý kiểm tra xem dây có bị hỏng không. Ngoài ra, dây đã được sử dụng lâu hoặc đã bị một tác động lớn cho dù chỉ một lần, không được dùng tiếp thậm chí không phát hiện thấy có chỗ hư hỏng nào.

l) Bảo quản lý lịch sử dụng dây để tham khảo khi cần.

m) Đối tượng của hệ thống bảo hành ký hiệu SG chỉ giới hạn ở loại dây dùng leo núi (kể cả các hoạt động cứu hộ ở vùng núi) nhưng không bao gồm những đặc dụng như đào tạo lực lượng thám báo và hoạt động cứu hộ bão lũ

n) Tên và địa chỉ nhà sản xuất, phân phối hoặc nhập khẩu.

III- 4 DỤNG CỤ TRUỢT TUYẾT
	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	6401

6402

6403
	Giầy trượt tuyết
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9506
	Ván trượt tuyết
	Tiêu chuẩn hóa công nghiệp

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9506
	Thiết bị buộc ván trượt
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm


1- Quy trình nhập khẩu và phân phối
1.1 - Quy định và thủ tục lúc nhập khẩu
Không có quy định nào áp dụng đối với việc nhập khẩu dụng cụ trượt tuyết.

1.2 - Quy định và thủ tục lúc bán hàng
Có các tiêu chuẩn tự nguyện ngành điều chỉnh việc bán dụng cụ trượt tuyết như trình bày dưới đây

1 - Luật tiêu chuẩn hóa công nghiệp Nhật Bản
Viện Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (JIS) đã xây đựng tiêu chuẩn sản phẩm công nghiệp trên cơ sở Luật này. Các nhà sản xuất có thể thể hiện ký hiệu JIS trên nhãn sản phẩm được sản xuất tại các nhà máy nếu được phép của Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

Các tiêu chuẩn của JIS phù hợp với các tiêu chuẩn của ISO (Xin xem thông tin chi tiết tại Khoản 2 về Thủ tục làm nhãn mác)

2 - Gắn nhãn mác tự nguyện của khu vực tư nhân

Giày trượt tuyết, ván trượt tuyết và thiết bị buộc ván trượt cũng thuộc phạm vi áp dụng của hệ thống ký hiệu SG của Hội An toàn sản phẩm được thành lập theo luật này. Theo hệ thống này, các sản phẩm tuân thủ những tiêu chuẩn này được phép thể nhiện ký hiệu SG.

3 - Gắn nhãn mác tự nguyện theo quy định ngành

4 - Gắn nhãn mác theo Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm
1. 3 - Đìa chỉ liên hệ cơ quan quản lý
- Luật tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (Luật JIS):

Phòng kế hoạch và Xây dựng tiêu chuẩn, Cục Môi trường Chính sách Công nghệ và Khoa học công nghiệp, Bộ Kinh tê, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html
- Hội Tiêu chuẩn Nhật Bản

http://www.jsa.org.jp/default_english.asp
- Đạo luật chống định giá cao vô căn cứ và trình bày sai:

Phòng Thương mại liên quan đến người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, Ủy ban Thương mại Công bằng

http://www.jftc.go.jp/e-paper_home.htm
2 - Thủ tục làm nhãn mác
2.1 - Gắn nhãn mác theo quy định luật pháp
Không có yêu cầu gắn nhãn mác cụ thể nào.

2.2 - Gắn nhãn mác tự nguyện theo quy định của khu vực tư nhân
1 - Ký hiệu SG
Ván trượt tuyết, giày trượt tuyết và thiết bị buộc ván trượt là đối tượng áp dụng của hệ thống ký hiệu SG do Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng thực hiện, cho phép gắn ký hiệu SG lên những hàng hóa tự nguyện kiềm tra và đạt tiêu chuẩn. Khi xảy ra tai nạn gây thương tích hoặc chết người một cách tình cờ do khiếm khuyết của hàng hóa mà trên đó có thể hiện ký hiệu SG, những thiệt hại từ 100 triệu yên trở xuống sẽ được bồi thường. Tuy nhiên, điều kiện đi kèm là những thiệt hại đó chỉ gây thương tích cho cá nhân. Xin xem Phụ lục IV.

Ký hiệu SG
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2 - Gắn nhãn mác theo Luật Tiêu chuẩn công nghiệp

Luật tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (Ký hiệu JIS)

Ván trượt tuyệt đủ tiêu chuẩn được tham gia hệ thống gàn nhân mác ký hiệu JIS, dựa trên các quy định cua Luật Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (Luật JIS). Ván trượt tuyết được sản xuất ở các nhà máy được phép đánh ký hiệu JIS được gọi là các nhà máy được phê duyệt ký hiệu JIS khi đặt tại nước ngoài có thê thể hiện trên nhãn sản phẩm của mình biểu tượng dưới đây:

Ký hiệu JIS
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2.3- Gắn nhãn mác tự nguyện theo quy định ngành

Luật Thương mại bình đẳng đối với việc gắn nhãn mác hàng hóa thêm chao

Gần như tất cả các đại lý mua bán được ủy quyền của Nhật Bản cho các nhà sản xuất hàng thể thao hàng đầu ở hải ngoại đều và thành viên của Hội đồng Thương mại bình đẳng hàng hóa thể thao và tham gia hệ thống tiêu chuẩn gắn nhãn mác trên cơ sở Luật Thương mại Bình đẳng đối với việc gắn nhãn mác hàng hóa thể thao. Chẳng hạn, Luật này quy định các nội dung trong danh mục sản phẩm phải gồm các thông tin sau đây:

- Tên nhà sản xuất hoặc tên thương mại

- Tên sản phẩm và mã sản phẩm

- Nguyên liệu

- Kích cỡ hoặc tiêu chuẩn

- Nước xuất xứ

- Tên và địa chỉ của người in đanh mục sản phẩm

- Thông tin liên hệ cho người tiêu dùng (địa chỉ và số điện thoại)

- Tính đến thời điểm xuất bản tài liệu này, chưa có nhà sản xuất ở hải ngoại hoặc các đại lý mua bán Nhật Bản nào của họ xin phép được thể hiện ký hiệu SG hay ký hiệu JIS.

Việc gắn nhãn mác nêu kích cỡ và trình độ kỹ thuật là một yếu tổ quan trọng

trong quyết định mua sản phẩm hàng hóa thể thao của người tiêu dùng. Ít có sản phẩm nào nêu trình độ kỹ thuật trên nhãn, mà phổ biến là việc nêu trên danh mục sản phẩm những thông tin mô tả như "loại để đua,", "loại đề huấn luyện," hay "loại thể thao" (dành cho những người trượt tuyết bình thường).

Việc nêu kích cỡ trên nhãn thường theo thông lệ dưới đây:

Ván trươt quyết

Hầu hết các ván trượt tuyết đều có ghi chiều dài tính bằng cen-ti-mét ở hai bên. Tuy nhiên, không có định nghĩa thống nhất nào về điểm đầu và điểm cuối của chiều dài. Trên thực tế. đôi khi có sự khác biệt chút ít về chiều dài thực tế giữa các ván trượt ghi cùng độ dài của các nhà sản xuất khác nhau. Một số nhà sản xuất và đại lý nhập khẩu có đưa thông tin về mã sản phẩm và nước xuất xứ trên nhãn sản phẩm.

Giầy trượt tuyết
Hầu hết nhãn giầy trượt tuyết đều nêu kích cỡ đế giầy và nước xuất xứ. Các nhà sản xuất khác nhau dùng các quy ước khác nhau về gắn nhãn mác kích cỡ đế giầy. Một số nhà sản xuất nêu kích cỡ tính bằng cen-ti-met, nhưng các hệ thống gắn nhãn mác kích cỡ của riêng Mỹ, châu Âu, và Anh cũng được dùng phổ biến (phần Ghi chú)

I-ta-li-a nhập khẩu số lượng giày trượt tuyết lớn nhất từ Nhật Bản, và giày của I-ta-li-a thường có nhãn tính bằng cen-ti-mét. Mặt khác, các nhà sản xuất giày của Pháp dùng hệ thống làm nhãn riêng của mình (Ghi chú). Các nhà sản xuất thiết kế và dựng giày dành riêng cho cỡ chân và hình dạng chán điển hình của người Nhật Bản thường nêu kích cỡ bằng cen-ti-mét. Gần như tất cả các cửa hàng bán lẻ đều có bảng chuyển đổi giữa các hệ thống nhãn kích cỡ khác nhau.

Ghi chú: Một chiếc giày 24 cm sẽ có kích cỡ là 6-6 1/2 theo hệ thống của Mỹ chiếc giày cỡ 4 1/2-5 theo hệ thống của Anh và cỡ 38.
Ghi chú: Hệ thống này cũng nêu chiều rộng và chiều dài của giày tính từ mắt cá chân đến gót chân cùng với chiều dài của giày.
Gậy trượt tuyết.

Hầu hết người mua chọn những chiếc gậy có kích cỡ cân đối với kích cỡ cơ thể và phần lớn gắn nhãn mác tính bằng cen-ti-mét.

Dưới đây là một phần trích dẫn từ thủ tục chứng nhận ký hiệu SG.

Để có thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng

Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng:

http://www.sg-mark.org/index-english.htm
TIÊU CHUẨN PHÊ DUYỆT KÝ HIỆU SG ĐỐI VỚI

DỤNG CỤ TRUỢT TUYẾT

Tiêu chuẩn này mô tả các loại thiết bị móc dùng trong trượt tuyết trên núi cao các kiểm tra cần thiết và phương pháp kiểm tra đối với thiết bị móc dùng trong trượt tuyết và các thiết bị bảo dưỡng, nhằm tối ưu hóa khả năng lắp khớp với "thiết bị móc dùng trong trượt tuyết - thiết bị bảo dưỡng - giày" là các bộ phận chức năng.

Tiêu chuẩn áp dụng với ván trượt trên núi cao có các loại kích thước danh nghĩa sau:

Nhóm l: LN ( 1.700 mm 

Nhóm 2: 1.400 mm ( là < 1.700 mm

Nhóm 3: 1.000 mm ( là < 1.400 mm

Nhóm 4: 750 mm ( là < 1.000 mm

1. Thông số các loại thiết bị móc

1.1 Nhãn phần lắp đặt
Trong mọi trường hợp, một ký hiệu có thể nhìn thấy rõ phai được thể hiện trên phần lắp đặt của mặt trái hoặc trên bề mặt của cạnh tay trái bên ngoài của ván trượt.

1.2- Chiều dài các thiết bị móc
Chiều dài các thiết bị móc theo hướng từ phía sau ra trước của phần lắp đặt là:

Nhóm 1 : 275 mm

Nhóm 2: 240 mm

Nhóm 3: 210 mm

Nhóm 4: 190 mm

1.3- Chiều rộng của các loại chiết bị móc
Độ rộng tối thiểu các loại thiết bị móc như sau và cân đối so với trục quay của ván trượt.

Nhóm 1 và 2 : 48 mm

Nhóm 3 và 4: 46 mm

1-4 Khoảng cách giữa các tâm của đinh vít móc
a) Khoảng cách tối đa giữa các tâm

Khoảng cách tối đa theo chiều dọc giữa các tâm đến đường tâm của ván trượt cho phép đinh ốc xoáy hết vào khoảng giữa các loại thiết bị móc.

Khi đường kính đanh nghĩa ST5.5 của đinh ốc cho móc của ván trượt tiêu chuẩn thì khoảng cách giữa các tâm tối đa của đinh ốc thiết bị móc như sau:

Nhóm 1 và 2: 42,5 mm

Nhóm 3 và 4: 40,5 mm

b) Khoảng cách tối thiểu giữa các tâm

Khoảng cách giữa các tâm của đinh ốc dùng để lắp đặt các bộ phận móc và thiết bị bảo dưỡng phải lớn hơn các mức sau:

Nhóm 1 và 2 : 2 5 mm theo chiều dọc và 20 mm theo tất cả các chiều khác.

Nhóm 3 và 4: 20 mm theo chiều dọc và 15 mm theo tất cả các chiều khác.

III-5 DỤNG CỤ TRƯỢT BĂNG

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	6402
	Giầy trượt băng (phần mu được làm bằng cao su hoặc nhựa)
	Công ước Oa-sinh-tơn

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	6403
	Giầy ủng cao su (phần mu được làm bằng da)
	Công ước Oa-sinh-tơn

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	6404
	Giầy ủng trượt băng ( phần mu được làm bằng vải dệt
	Công ước Oa-sinh-tơn

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9503
	Patanh dành cho trẻ em
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9006
	Thiết bị trượt (trượt băng, patanh)
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm


1 - Quy trình nhập khẩu và phân phối
1.1- Quy định và thủ tục lúc nhập khẩu

Không có quy định pháp lý cụ thể nào điều chỉnh việc nhập khẩu dụng cụ trượt và bộ phận. Tuy nhiên, các hạn chế trong Công ước Oa-sinh-tơn được áp dụng khi các phần trên giày dùng đa không phải là đa gia súc hoặc đa lợn, như da thằn lằn.

Để có thông tin chi tiết, cần hỏi thêm Phòng Cấp phép Thương mại Cục Hợp tác Kinh tế và Thương mại, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

1.2- Quy định và thủ tục lúc bán hàng

1 - Quy định tự nguyện của khu vực tư nhân

Ký hiệu SG

Patanh và ván trượt rãnh cũng thuộc phạm vi áp dụng của hệ thống ký hiệu SG của Hội An toàn sản phẩm được thành lập theo luật này. Theo hệ thống này, người sản xuất hay nhập khẩu có thể yêu cầu Hội An toàn sản phẩm kiểm tra sản phẩm và gắn ký hiệu SG khi sản phẩm được chứng nhận là an toàn.

2 - Gắn nhăn mác tự nguyện theo quy đinh ngành nghề

Luật Thương mại Bình đẳng đối với việc gắn nhãn mác hàng hóa thể thao

Gần như tất cả các đại lý mua bán được ủy quyền của Nhật Bản cho các nhà sản xuất hàng thể thao hàng đầu ở hải ngoại đều là thành viên của Hội đồng Thương mại Bình đẳng hàng hóa thể thao và tham gia hệ thống tiêu chuẩn gắn nhãn mác trên cơ sở Luật Thương mại Bình đẳng đối với việc gắn nhãn mác hàng hóa thể thao.

3 - Gắn nhãn mác theo Đạo luật chống cách bán hàng có thường không

chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Xin xem Phụ lục V để có thông tin chi tiết.

1.3 - Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

- Công ước Oa-sinh-tơn:

Phòng Nông sản và Hải sản, Vụ Hợp tác Kinh tế và Thương mại, Bộ Kinh tế

Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html
Ván trượt nói chung:

Phòng Truyền thông và Nội dung, Vụ Chính sách Thông tin và Thương mại, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html
Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày

gây hiểu lầm Phòng Thương mại liên quan đến người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, Ủy ban Thương mại Công bằng

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm
2 - Thủ tục làm nhãn mác

2.1 - Gắn nhãn mác theo quy định luật pháp

Không có quy định luật pháp nào về việc gắn nhãn mác ván trượt băng, ván trượt rãnh, pa tanh đồ chơi dành cho trẻ em, và các bộ phận của chúng trong các loại sản phẩm trượt. Tuy nhiên, Luật an toàn hàng tiêu dùng quy định rằng việc patanh có tuân thủ với các tiêu chuẩn an toàn nhất định hay không phải được kiểm tra. Các pa tanh đáp ứng được những tiêu chuẩn này phải có ký hiệu S.

2.2 - Gắn nhãn mác tự nguyện của khu vực tư nhân
Pa tanh và ván trượt rãnh lả đối tượng áp dụng cura hệ thống ký hiệu SG do Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng thực hiện. cho phép gán ký hiệu SG lên những hàng hóa tự nguyện kiểm tra và đạt tiêu Chuẩn. Khi xảy ra tai nạn gây thương tích hoặc chết người một cách tình cờ do khiếm khuyết của hàng hóa mà trên đó có thể hiện ký hiệu SG, những thiệt hại từ 100 triệu yen trở xuống sẽ được bồi thường. Tuy nhiên, điều kiện đi kèm là những thiệt hại đó chỉ gay thương tích cho cá nhân. Xin xem phụ lục IV

Ký hiệu SG
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2.3 - Gắn nhãn mác tự nguyện theo quy định ngành

Theo luật trên, Hội đồng Thương mại Bình đẳng về hàng hóa thể thao đã xây

dựng các quy tắc thương mại bình đẳng trong việc Gắn nhãn mác hàng hóa thể thao.

Các quy tắc này yêu cầu có các thông tin sau nêu trên nhãn:

- Tên hoặc tên thương mại của người sản xuất

- Tên và dãy số sản phẩm

- Nguyên liệu

- Kích thước hoặc thông số kỹ thuật

- Nước xuất xứ, v.v...

Dưới đây là một phần trích dẫn từ thủ tục chứng nhận ký hiệu SG.

Để có thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng.

Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng: http://www.sg-mark.org/index-english.html
TIÊU CHUẨN PHÊ DUYỆT KÝ HIỆU SG ĐỐI VỚI PATANH

1- a) Thương tích, tình trạng căng thẳng, cảm giác đau ốm và các trạng thái khác không tồn tại.

b) Việc lắp ráp mọi bộ phận bảo đảm.

2 - a) Bên cạnh bánh xe, không có vật gì thò ra có thể gây thương tích trong khi trượt hoặc khi bị mất thăng bằng.

b) Mặt trên ván trượt, không có vật gì nhô lên có thể gây thương tích cho chân.

3 - a) Trong loại có khe trượt, chiều dài của bộ phận nơi gắn giày vào (trong trang này dưới đây được gọi là "vật quan trọng nhất có thể được điều chỉnh dễ dàng, hơn nữa, nó là một câu trúc trong đó bàn trượt và rãnh trượt được gắn chắc chắn.

b) Rãnh trượt không bị thò ra khỏi đuôi sau bàn trượt.

4 - a) Trên phần đều của pa tanh, bộ phận hãm được gắn chặt vào. Tuy nhiên, không có hạn chế như vậy đối với các loại dùng trong thi đấu.

b) Bộ phần hãm không thò ra phía trước khỏi mũi ván trượt trước hơn 10 mm

4- Chống va chạm
Tính chất chống va chạm của bàn trượt rãnh như sau:

- Không có biến dạng nào gây trở ngại cho việc sử dụng hoặc các rối loạn nào khác như hư hỏng trong khi kiểm tra về chống va chạm đối với phần trước của giầy

- Không có biến dạng nào gây trở ngại cho việc sử dụng hoặc các rối loạn nào khác như hư hỏng trong khi kiểm tra về chống va chạm đối với bộ phận phanh

- Không có biến dạng nào gây trở ngại cho việc sử dụng hoặc các rối loạn nào khác như hư hỏng trong khi kiểm tra về chống va chạm đối bộ phận dưới, phần bánh xe của giầy

5-  Khả năng trượt

Không có biến động nào gây trở ngại cho việc sử dụng hoặc các rối loạn nào khác như hư hỏng trong khi kiểm tra về khả năng trượt 

III- 6 DỤNG CỤ CHƠI GÔN

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	9506
	Gậy chơi gôn (hoàn chỉnh)
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	5906
	Bóng chơi gôn 
	Luật Tiêu chuẩn hóa công nghiệp Nhật Bản 



	
	Giầy ủng trượt băng ( phần mu được làm bằng vải dệt
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	5906
	Dụng cụ và thiết bị chơi gôn khác
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm


1 - Quy trình nhập khẩu và phân phối

1- 1 Quy định luật pháp và thủ tục lúc nhập khẩu

Không có quy định cụ thể nào áp dụng đối với việc nhập khẩu hay bán dụng cụ chơi gôn.
1- 2 Quy định luật pháp và thủ tục lúc bán hàng

1 - Luật tiêu chuẩn công nghiệp
Bóng chơi gôn phải theo các tiêu chuẩn của JIS trên cơ sở các quy định của Luật Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản. Bóng chơi gôn phải theo tiêu chuẩn của Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO) về kích thước và hình dạng, các tiêu chuẩn được thiết kế để đảm bảo khoảng cách và hướng bay đúng. Các tiêu chuẩn của JIS phù hợp với các tiêu chuẩn của ISO.

Ký hiệu JIS

[image: image14.jpg]



2- Luật An toàn hàng tiêu dùng 

Ký hiệu SG

Gậy chơi gôn và Tay cầm dùng cho gậy chơi gôn phải theo tiêu chuẩn phê duyệt ký hiệu SG do Hiệp hội an toàn hàng tiêu dùng thực hiện (được thành lập theo Luật với sự cho phép của Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp), có thể được gắn ký hiệu SG khi qua kiểm tra tự nguyện của Hội và được phê duyệt an toàn (Để có thông tin chi tiết, xin xem Khoản 2 về Thủ tục làm nhãn mác)


3- Quy định tự nguyện trên cơ sở ngành công nghiệp


Luật Thương mại Bình đẳng đối với việc gắn nhãn mác hàng hóa thể thao có thể được áp dụng theo Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bầy gây hiểu lầm


4- Gắn nhãn mác theo Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Xin xem Phụ lục V để có thông tin chi tiết.

3- Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý 

- Luật tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (Luật JIS):

Phòng Kế hoạch và Xây dựng tiêu chuẩn, Vụ Môi trường Chính sách công nghệ và Khoa học công nghiệp, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

http://www.meti.go.jp/english/index.html
- Hội Tiêu chuẩn Nhật Bản

http://www.jsa.org.jp/default_english.asp
- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm:

Phòng Thương mại liên quan đến người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, Ủy ban Thương mại Công bằng

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm
2- Thủ tục làm nhãn mác

2.1- Gắn nhãn mác theo quy định luật pháp

Không có quy định luật pháp cụ thể nào.

2.2- Gắn nhãn mác tự nguyện trên cơ sở quy định của Luật

1- Gắn nhãn mác (ký hiệu SG) trên cơ sỏ Luật an toàn hàng tiêu dùng

Gậy chơi gôn và Tay cầm cho gậy chơi gôn là đối tượng áp dụng của Tiêu chuẩn phê duyệt ký hiệu SG do Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng thực hiện, cho phép gắn ký hiệu SG lên những hàng hóa tự nguyện kiểm tra và đạt tiêu chuẩn. Khi xảy ra tai nạn gây thương tích hoặc chết người một cách tình cờ do khiếm khuyết của hàng hóa mà trên đó có thể hiện ký hiệu SG, những thiệt hại từ 100 triệu yên trở xuống sẽ được bồi thường. Tuy nhiên, vời điều kiện là những thiệt hại đó chỉ gây thương tích cho cá nhân. Xin xem Phụ lục IV đê cho thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng.

2- Gắn nhãn mác tự nguyện theo Luật Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản

Hội đồng Thương mại Bình đẳng hàng hóa thể thao đã xây dựng bộ luật Thương mại Bình đẳng về gắn nhãn mác hàng hóa thể thao, trong đó có các quy định áp dụng đối với gậy chơi gôn và bóng chơi gôn. Bộ luật này yêu cầu các nhà sản xuất tự nguyện liệt kê các mục thông tin sau trên nhãn sản phẩm. Bộ luật này định nghĩa các mục thông tin cụ thể phải nêu trong nội dung đanh mục sản phẩm, trên bản thân phần hàng hoá thể thao, trên bao bì sản phẩm, trong hướng dẫn sử dụng và trong các tờ quảng cáo:

- Tên nhà sản xuất hoặc tên thương mại

- Tên sản phẩm và mã sản phẩm

- Nguyên liệu

- Kích cỡ hoặc tiêu chuẩn

- Nước xuất xứ

Dưới đây là một phần trích dẫn từ thủ tục chứng nhận ký hiệu SG.

Để có thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Hiệp hội An toàn hàng tiêu

dùng.

Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng:

http://www.sg-mark.org/index-english.htm
TIÊU CHUẨN PHÊ DUYỆT KÝ HIỆU SG

ĐỐI VỚI GẬY CHƠI GÔN

Phân loại gậy chơi gôn cần phù hợp với sự kết hợp sau :

	1 - Khác biệt về công dụng 



	(Loại R) : sử dụng chung

(Loại L): được thiết kế và sản xuất đặc biệt dành em phụ nữ hoặc trẻ em

	2 - Hình dạng đầu gậy
	(Loại W) : nguyên liệu gỗ

(Loại I) : nguyên liệu sắt


(Loại O) : bằng gỗ hoặc các vật liệu phi kim loại khá

như chất dẻo sợi tăng cường

	
	


(Loại C): phi kim loại khác như chất dẻo sợi tăng

cường

	
	


1- Bề ngoài và cấu trúc

Bề ngoài và cấu trúc của gậy chơi gôn như sau :

- Việc hoàn thiện phải đạt yêu cầu và không có chỗ nhô lên, lồi ra hay các cạnh sắc hoặc những thứ khác có thể gây thương tích cho người trong khi sử dụng.

- Không có vết rạn nứt, gãy, mòn hoặc các khiếm khuyết nào khác trên gậy chơi gôn có thể ảnh hưởng xấu đến độ cứng của gậy.

- Không có dấu hiệu gì trên tay cầm

- Đầu gậy không bị vỡ do va chạm trong khi sử dụng thông thường.

2- Kiểm tra phần đầu gậy bằng cách vặn xoắn


Bộ phận của đầu gậy chơi gôn được gắn cố dịnh và không bị vỡ khi tiến hnàh kiểm tra vặn xoắn

3 - Kiểm tra độ uốn một bên của đầu gậy

Đầu gậy chơi gôn đước gắn cố định và không bị vỡ thị tiến hành kiểm tra uống cong một bên.

4 – Độ cứng của tay cầm

Độ cứng của tay cầm như sau :

- Kiểm tra vặn xoắn

Tay cầm không bị vỡ khi tiến hành kiểm tra vặn xoắn dọc theo chiều dài.

- Kiểm tra độ nhẵn của tay cầm loại S

Tay cầm không bị vỡ khi tiến hành kiểm tra độ nhẵn.

- Kiểm tra độ uốn tại ba điểm của tay cầm loại C

Tay cầm loại C không bị vỡ trong khi kiểm tra độ uốn tại ba điểm.

TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN ĐỐI VỚI

TAY CẦM CỦA GẬY CHƠI GÔN

1 - Bề ngoài và cấu trúc

Bề ngoài và cấu trúc của gậy chơi gôn như sau :

- Việc hoàn thiện phải đạt yêu cầu và không có chỗ nhô lên, lồi ra hai các cạnh sắc hoặc những thứ khác có thề gây thương tích cho người trong khi sử dụng.

- Không có vết rạn nứt, gãy, mòn hoặc các khiếm khuyết nào khác trên gậy chơi gôn có thể ảnh hưởng xấu đến độ cứng của gậy.

- Không có đấu hiệu gì trên tay cầm.

2 - Kiểm tra vặn xoắn

Tay cầm không bị vỡ khi tiến hành kiểm tra vặn xoắn dọc theo chiều dài.

3- Độ cứng của tay cầm loại S

1 - Kiểm tra độ uốn một bên

Đối với tay cầm loại S, độ cong còn lại sau khi tiến hành kiểm tra độ uốn một bên là dưới 3mm.

2 - Kiểm tra độ nhẵn

Tay cầm loại S sẽ không bị vỡ trong khi kiềm tra độ nhẵn.

4 – Độ cứng của tay cầm loại C

1-  Kiểm tra độ uốn tại ba điểm

2- tay cầm loại C sẽ không bị vỡ trong khi kiểm tra độ uốn tại ba điểm.

III-7 DỤNG CỤ THỂ HÌNH

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	9019
	Máy rung
	Luật về sóng vô tuyến

Luật dược

Luật an toàn thiết bị và vật liệu điện

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9506
	Cơ công kế xe đạp
	Luật an toàn thiết bị và vật liệu điện

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9506
	Máy tập chạy
	Luật an toàn thiết bị và vật liệu điện

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9506
	Dụng cụ luyện sức mạnh cơ bắp
	Luật an toàn thiết bị và vật liệu điện

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9506
	Máy đi bộ
	Luật an toàn thiết bị và vật liệu điện

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9506
	Dụng cụ chèo
	Luật an toàn thiết bị và vật liệu điện

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm


1. Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1- Quy định luật pháp và thủ tục hành chính

Không có quy định cụ thể nào áp dụng cho việc nhập khẩu và bán đối với hầu hết các loại dụng cụ thể hình. Tuy nhiên, máy rung (máy mát-xa bằng điện) phải tuân thủ các quy định trong Luật Dược và Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện. Mọi thiết bị khác có chứa các bộ phận điện chịu sự điều tiết của Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện, và các nhà nhập khẩu tiềm năng nên kiểm tra với các nhà chức trách về việc áp dụng luật. Ngoài ra, các thiết bị sử dụng sóng siêu âm v.v... có thể phải tuân thủ các quy định trong Luật về sóng vô tuyến.

1- Luật Dược


Máy rung (máy mát-xa bằng điện) được định nghĩa là thiết bị y tế. Bất cứ ai muốn nhập khẩu (sản xuất, dược phẩm và thiết bị y tế để kinh doanh đều phải xin phê duyệt cho từng loại (đòi hỏi phải đánh giá chất lượng sản phẩm, hiệu quả, và độ an toàn) và giấy phép chủa người nhập khẩu (người sản xuất) (đòi hỏi phải đánh giá cơ cấu và trang thiết bị và hệ thống kiểm soát quá trình sản xuất).

Người đề nghị sẽ đệ đơn yêu cầu lên quận trưởng có thẩm quyền trong phạm vi địa chỉ của người đề nghị để chuyển tiếp lên Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi.

2- Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

Luật này, nhằm đảm bảo sự an toàn của thiết bị điện, xác định cụ thể các loại

thiết bị điện có nhiều khả năng gây nguy hiểm do cơ cấu và được dùng như một thiết bị điện đặc trưng, và xác định các loại khác là thiết bị điện chứ không phải là thiết bị điện đặc trưng.

Máy rung (thiết bị mát-xa bằng điện) trong dụng cụ thể hình được xác định thuộc "thiết bị điện đặc trưng" (xác nhận theo bộ phận công nghệ điện năng thuộc dịch vụ công cộng trong Cục Tài nguyên thiên nhiên và Năng lượng đối với các thiết bị khác có sử dụng điện năng).

Khi nhập khẩu từ các công ty nước ngoài đã đăng ký và nếu sản phẩm được gắn nhãn đặc biệt để xin phê duyệt mẫu mã, người nhập khẩu phải nộp đơn để bắt đầu công việc nhập khẩu lên Bộ trưởng Kinh tế và Công Thương.

Khi nhập khẩu từ các công ty nước ngoài chưa đăng ký, cần phải xin phê duyệt để được phân loại theo mẫu sản phẩm điện.

Trong trường hợp đó, dữ liệu kiểm tra của cơ quan kiềm nghiệm được xác định theo nước hoặc dữ liệu phê chuẩn do một tổ chức kiểm nghiệm cụ thể nước ngoài cấp, phải được gắn lên sản phẩm.

Khi nhập khẩu thiết bị cùng loại trong phân loại mẫu đã được nhập khẩu, không cần phải phê duyệt lại mẫu nữa.

Ngoài ra, việc tiến hành kiểm nghiệm tại chỗ và bảo lưu hào sơ là bắt buộc.

(Về thông tin chi tiết, xin xem Khoản 2, về Thủ tục làm nhãn mác)

3- Luật về Sóng vô tuyến

Luật này điều chỉnh các thiết bị sử dụng dòng điện tàn số cao từ 10 KHZ trở lên (không gồm các thiết bị hoạt động ở mức 50W trở xuống) để ngăn chặn sự giao thoa điện từ với các thiết bị khác.

4- Luật An toàn hàng tiêu dùng (Hệ thống ký hiệu SG)

Theo luật này, Cơ công kế xe đạp tại nhà, Dụng cụ chèo, Dụng cụ luyện sức mạnh cơ bắp, Máy đi bộ và Máy tập chạy ở nhà trong dụng cụ thể hình phải tuân theo tiêu chuẩn phê duyệt ký hiệu SG do Hiệp hội an toàn hàng tiêu dùng thực hiện (được thành lập theo sự cho phép của Bộ trưởng Kinh tế và Công Thương), được kiểm tra tự nguyện và có thể được gắn ký hiệu SG khi được phê duyệt.

(Về thông tin chi tiết, xin xem Khoản 2, về Thủ tục làm nhãn mác)

5- Gắn nhãn mác theo Đạo luật chống cách bán hàng co thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Xin xem Phụ lục V để có thông tin chi tiết.

1. 2- Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

- Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

Phòng An toàn sản phẩm, Vụ Vấn đề người tiêu dùng, Cục Chính sách Thông tin và Thương mại, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html
- Luật Dược:

Phòng thẩm định và cấp phép, Cục An toàn Y tế và Dược phẩm, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

http://www.mhlw.go.jp/english/index.html
- Luật về Sóng vô tuyến:

Phòng Môi trường Điện từ, Vụ Sóng vô tuyến, Cục Truyền thông, Bộ Quản lý công, Nội chính, Bưu chính và Viễn thông

http://www.soumu.go.jp/englsh/index.html
- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Phòng Thương mại liên quan đến người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, Ủy ban Thương mại Công bằng

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm
2- Thủ tục làm nhãn mác

2.1- Gắn nhãn mác theo quy định luật pháp

1- Luật Dược 

Luật này quy định rằng các mặt hàng y tế phải được gắn nhãn mác có tên người nhập khẩu, số quyết định phê duyệt (hoặc giấy phép), và các thông tin khác và yêu cầu nhãn không được có thông tin sai lệch.

2- Gắn nhãn mác theo Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

Đến nay, bất cứ người nào tham gia sản xuất, nhập khẩu và bán thiết bị điện và vật liệu (dưới đây được gọi là "pháp nhân") có nghĩa vụ gắn nhãn trên thiết bị điện và vật liệu được bán. Tuy nhiên, ngày nay, pháp nhân này không có nghĩa vụ gắn nhãn, *cũng như : hệ thống chứng nhận của chính phủ, như hệ thống đăng ký và phê duyệt loại, đã bị bãi bỏ. * Hệ thống chứng nhận của Chính phủ: Điều 10 trong Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện quy định rằng nhưng pháp nhân có đăng ký đã hoàn thành nghĩa VII theo quy định của Luật này có thề gắn nhẵn mục được chọn, và rằng pháp nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ không được gắn nhãn mác này.

Do vậy chỉ những pháp nhân đã thực hiện các thủ tục theo quy định mới được phép gắn nhãn mác. Không có thay đổi gì rằng “nhãn” nghĩa là đối tượng thuộc vật liệu và thiết bị điện điều chỉnh. Tuy nhiên, việc xác định vị trí dán nhãn đã được thay đổi, từ khái niệm thông thường là việc tuân thủ các tiêu chuẩn này sẽ ngang bằng với tiêu chuẩn được Chính phủ xác nhận, sang vị trí mới mà pháp nhân sẽ phải xác nhận viêc tuân thủ với tiêu chuẩn. Xin xem Phụ lục III để có thông tin chi tiết. 

3 - Gắn nhãn mác theo Luật về Sóng vô tuyến

Các sản phẩm đã nhận được phê duyệt loại hoặc tên theo quy định của Luật này phải có dấu phê duyệt và số phê duyệt trên nhãn sản phẩm.

2.2 - Gắn nhãn mác tự nguyện của khu vực tư nhân

Gắn nhãn mác theo Luật An toàn hàng tiêu dùng (Ký hiệu SG)

Cơ công kế xe đạp tại nhà, Dụng cụ trèo, Dụng cụ luyện sức mạnh cơ bắp, Máy chạy bộ và Máy tập chạy ở nhà trong dụng cụ thể hình phải tuân theo tiêu chuẩn phê duyệt ký hiệu SG do Hiệp hội An toàn Hàng tiêu dùng thực hiện (được thành lập theo sự cho phép của Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp), được kiểm tra tự nguyện và có thể được gắn Ký hiệu SG khi được phê duyệt.

Khi xảy ra tai nạn gây thương tích hoặc chết người một cách tình cờ do khiết

khuyết của hàng hoá mà trên đó có thể hiện ký hiệu SG , những thiệt hại từ 100 triệu yên trở xuống sẽ được bồi thường. Tuy nhiên, điều kiện đi kèm là những thiệt hại đó chỉ gây thương tích cho cá nhân. Xin xem Phụ lục IV để cho thông tin chi tiết hoặc liên hệ về Hiệp hội An toàn Hàng tiêu dùng. SỐĐT: 03-5255-3631 http://www.sg-mark.org/
2.3- Gắn nhãn mác tự nguyện theo quy định ngành

Ký hiệu Chứng nhận an toàn (Ký hiệu S) Cùng với việc sửa đổi Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện năm 1995, hệ thống chứng nhận của bên thứ ba đã được thiết lập. Theo hệ thống chứng nhận này, các tổ chức tư nhân được Chính phủ giao phó có thể cấp chứng nhận rằng một sản phẩm bảo đảm an toàn trên một mức cụ thể.

Cụ thể là, la-bô Công nghệ Môi trường và An toàn điện Nhật Bản (JET) hoặc Tổ chức Bảo đảm chất lượng Nhật Bản (JQA) được uỷ quyền làm cơ quan cấp chứng nhận kiểm tra độ an toàn đối với từng sản phẩm và hệ thống quản lý chất lượng của các nhà máy. Nếu JET hoặc JQA xác nhận sự an toàn, ký hiệu Chứng nhận an toàn có thể được thể hiện trên sản phẩm.

Ký hiệu Chứng nhận an toàn này được thể hiện trong sự kết hợp của "Ký hiệu Chứng nhận chung" do Ban chỉ đạo cấp chứng nhận an toàn cho thiết bị điện và điện tử và linh kiện của Nhật Bản (SCEA) và "Ký hiệu biểu trưng" đã từng cơ quan cấp chứng nhận cấp. 

Ký hiệu S (ký hiệu chứng nhận an toàn)

[image: image15.jpg]Ky hiéu JET Ky hiéu JQA

JET




Dưới đây là một phần trích dẫn từ thủ tục chứng nhận ký hiệu SG.

Để có thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Hiệp hội An toàn Hàng tiêu dùng.

Hiệp hội An toàn Hàng tiêu dùng:

http://www.sg.mark.org/index-english.htm
TIÊU CHUẨN PHÊ DUYỆT KÝ HIỆU SG ĐỐI VỚI

MÁY TẬP CHẠY DÙNG TRONG GIA ĐÌNH

Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy tập chạy dùng trong gia đình nhằm duy trì và cải thiện sức khoẻ (dưới đây được gọi là làmáy tập chạy).

Phân loại Máy tập chạy như sau:

1- Phân loại theo mục đích sử dụng

- Để đi bộ : Máy tập chạy nhằm tập đi bộ

- Để chạy : Máy tập chạy để tạo điều kiện tập thể dục bằng chạy bộ

2 - Phân loại theo hình thức vận động

- Loại tự đẩy (cơ): Máy tập chạy được vận hành nhờ sức đi bộ hay sức chạy của người sử dụng

- Loại vận hành bằng động cơ : máy tập chạy được vận hành nhờ sử dụng nguồn năng lượng thương mại.

1- Bề ngoài, cấu trúc và kích cỡ

Bề ngoài, cấu trúc và kích cỡ của Máy tập chạy như sau:

- Không để lộ ra ngoài hay bong tróc các vật liệu cơ bản có thể làm giảm độ an toàn nếu Máy tập chạy được mạ hoặc sơn. 

- Không để lộ bộ phận nhọn, gờ sắc và đầu sắc nhọn trên bộ phận mà có thể động vào cơ thể.

- Nếu máy tập chạy là loại có thể xếp gọn lại, không được gây tình trạng lỏng lẻo, có khe hở, hoặc méo mó mà có thể làm giảm độ an toàn của từng bộ phận trong sản phẩm được lắp ráp  theo phương pháp thích hợp, cũng như máy phải lắp ráp được dễ dàng.

- Lắp ráp và khớp mọi bộ phận với nhau chắc chắn và vững chãi trừ các bộ phận của loại có thể tháo rời để mọi trường hợp lỏng lẻo, có khe hở hoặc méo mó không xảy ra.

- Không để nhô ra, lồi ra đáng kể các bulông, đai ốc, đinh tán, và mối hàn các bộ phận có thể lộ ra bên ngoài.

- Bộ phận lực chuyển động của máy tập chạy loại dùng động cơ phải được cách ly với phần vỏ mà không dễ bị tuột ra được.

- Phần chuyển động và lực chuyển động phải có cấu trúc sao cho các ngón tay không bị quấn vào.

- Không đặt bất kỳ chướng ngại vật nào như đòn bẩy điều chỉnh trong khu vực mà người sử dụng có thể chuyển động trong khi tập thể đục.

- Đảm bảo cố định phần cán của tay cầm sao cho không dễ bị xoay hoặc rời ra.

- Chuẩn bị khung dùng bổ trợ cho chạy bộ hoặc đi bộ.

- Bố trí không gian chạy bộ và không gian đi bộ theo kích thước thể hiện trong bảng 1.

Bảng 1- Kích thước của vùng đi bộ/chạy bộ

	
	Cho chạy bộ
	Cho đi bộ

	Chiều rộng băng chạy
	330 mm
	380 mm

	Độ rộng hiệu quả
	350 mm
	420 mm

	Chiều dài
	850 mm
	1000 mm


2- Độ cứng

Độ cứng của Máy tập chạy là như sau:

- Khi kiểm tra tải trong điều kiện tối đa về không gian chạy bộ và đi bộ, không phát hiện thấy có vết rạn nứt, méo mó, hay rối loạn nào có thể gây trở ngại cho việc sử dụng của từng bộ phận.

- Khi kiểm tra tải trong điều kiện tối đa của khung, không phát hiện thấy có vết rạn nứt, méo mó, hay rối loạn nào có thể gây trở ngại cho việc sử dụng của từng bộ phận.

3- Độ ổn định

Khi tiến hành kiểm tra độ ổn định, lực kéo tạo ra phần nổi cần lớn hơn giá trị thể hiện trong Bảng 2.

	
	Khung trước
	Khung bên sườn

	Đi bộ
	200N (20kgf)
	150N (15kgf)

	Chạy bộ
	300N (30kgf)
	200N (20kgf)


TIÊU CHUẨN PHÊ DUYỆT KÝ HIỆU SG ĐỐI VỚI

DỤNG CỤ LUYỆN SỨC MẠNH CƠ BẮP

Tiêu Chuẩn này áp dụng đối với loại dụng cụ luyện sức mạnh cơ bắp tại chỗ dùng trong gia đình (dưới đây được gọi là Dụng cụ tập cơ bắp).

Phân loại dụng cụ tập cơ bắp như sau:

- Loại lớn: dùng tạ hoặc thanh tạ nặng

- Loại nâng thủy lực (hoặc khí nén); dùng xi-lanh thủy lực (hoặc khí nén)

- Loại tải co dãn : dùng cao su, v. v. . .

- Loại tải nặng dùng sức mạnh : dùng chính sức nặng của người sử dụng, thí dụ dùng cơ vùng bụng

- Khác: một loại tải khác ngoài các loại nói trên; thí dụ, loại phương pháp đỡ bằng điện từ dùng nguồn năng lượng thương mại

1-Bề ngoài, cấu trúc và kích cỡ

Bề ngoài, cấu trúc và kích cỡ của Dụng cụ tập cơ bắp như sau:

- Không để lộ bộ phận nhọn, gờ sắc, và đầu sắc nhọn trên hộ phận mà có thể động vào cơ thể.

- Không để nhô ra, lồi ra đáng kể các bu-lông, đai ốc, đinh tán, và mối hàn các bộ phận có thể lộ ra bên ngoài.

- Nếu dụng cụ tập cơ bắp là loại có thể xếp gọn lại, thì phải lắp ráp được dễ dàng và chắc chắn.

- Đảm bảo có biện pháp ngăn ngừa tình trạng trong khi sử dụng.

- Bề mặt của ghế ngồi, v.v. . . mà người tập có thể động vào, phải được phủ vật liệu lót nệm

- Đảm bảo bố trí Dụng cụ tập cơ bắp thích hợp sao cho cạnh của phần hở ra không ở vị trí mà cơ thể người tập có thể động vào

- Đảm bảo bố trí Dụng cụ tập cơ bắp thích lập sao cho cơ thể, bàn tay hoặc ngón tay không bị kẹp vào bộ phận chuyển động.

- Đảm bảo bố trị Dụng cụ tập cơ bắp thích hợp sao cho phần tải có thể tháo rời ra được không bị rời ra hoặc trượt ra khỏi máy trong khi sử dụng

- Khi dùng sợi dây cho bộ phận truyền tải, đường kính của bánh xe phải gấp 18 lần trở lên so với đường kính của sợi dây.

Khi dùng sợi dây cho bộ phận truyền tải, bố trí sao cho sợi dây không bị tuột ra khỏi ròng rọc

- Cấu trúc phải được thiết kế sao cho mỗi hoạt động chuyển động được thực hiện chắc chắn. Hơn nữa, không đặt khung nào hay tay cầm nào có thể gây cản trở cho chuyển động thích hợp trong từng vùng chuyển động.

- Nếu sợi đây được đặt ở vị trí có độ cao từ 1.800 mm trở xuống, nó phải được bọc bằng lớp chất dẻo , v.v. . . hoặc có lớp bọc bên ngoài.

- Đồ dựng thanh tạ của Dụng cụ luyện cơ bắp loại nặng có sử dụng thanh tạ phải được thiết kế sao cho thanh tạ đó có thể lấy được chắc chắn.

- Khung đỡ tải của trụ, mà chiều cao của trụ này có thể điều chỉnh được, phải có đáy để đỡ được trụ hoàn toàn và có cơ chế để cố định chắc chắn, ngay cá khi trụ ở mức cao nhất hay ở mức xa nhất.

2- Độ cứng

Độ cứng của Dụng cụ tập cơ bắp như sau:

- Khi kiểm tra tải trong điều kiện tối đa cho một bộ phận ngồi nơi chỉ có thể tăng thêm trọng lượng, mọi sự rạn nứt, méo mó, và vật gây trở ngại mà có thể gây khó khăn cho việc sử dụng, không được phép xảy ra.

- Khi kiểm tra tải trong điều kiện tối đa cho một bộ phận nơi lực hoạt động có thể tăng thêm trong quá trình sử dụng, mọi sự rạn nứt, méo mó, và vật gây trở ngại mà có thể gây khó khăn cho việc sử dụng, không được phép xảy ra.

- Khi kiểm tra tác động của tải đối với chỗ dựng thanh tạ trong Dụng cụ luyện cơ bắp loại nặng dùng thanh tạ. mọi sự rạn nứt, méo mó, và vật gây trở ngại mà có thề gây khó khăn cho việc sử dụng, không được phép xảy ra.

3- Độ bền

Khi kiểm tra độ bền, mọi sự rạn nứt, méo mó, và vật gây trở ngại mà có thể gây khó khăn cho việc sử dụng, không được phép xảy ra.

4- Độ ổn định

Khi kiểm tra độ ổn định, mọi sự rối loạn không được phép xảy ra.

5- Vật liệu

Vật liệu chống gỉ sẽ được dùng cho vật liệu bằng kim loại chứ không dùng loại vật liệu chống ăn mòn.

TIÊU CHUẨN PHÊ DUYỆT KÝ HIỆU SG CHO MÁY ĐI BỘ

Tiêu chuẩn này áp dụng cho Máy đi bộ dùng trong gia đình nhằm duy trì và cải thiện sức khỏe (dưới đây được gọi là Máy đi bộ).

1- Bề ngoài, cấu trúc và kích cỡ

Bề ngoài cấu trúc và kích cỡ của Máy đi bộ như sau:

- Không để lộ bộ phận nhọn, gờ sắc, và đầu sắc nhọn nên bộ phận mà có thể động vào cơ thể

- Không để nhô ra, lồi ra đáng kê các bu-lông, đai ốc, đinh tán, và mối hàn các bộ phận có thể lộ ra bên ngoài.

- Nếu là loại có thể xếp gọn lại, thì phải lắp ráp được dễ dàng và chắc chắn

- Độ rộng của bước chân phải từ 100 mm trở lên

- Đảm bảo bố trí máy thích hợp sao cho cơ thể, bàn tay hoặc ngón tay không bị kẹp.

- Sợi đây có thể được dùng để đồng bộ chuyển động của bước chân, phải được bọc bằng lớp chất dẻo v.v. . . hoặc eo lớp bọc bên ngoài.

2- Độ cứng

Độ cứng của Máy đi bộ như sau:

- Khí kiểm tra độ mạnh của máy đi bộ, mọi sự rạn nứt, méo mó, và vật gây trở ngại mà có thể gây khó khăn cho việc sử dụng, không được phép xảy ra.

- Khi kiểm tra độ mạnh của tay cầm của máy đi bộ, loại máy có tay cầm hoặc thành nắm, mọi sự rạn nứt, méo mó, và vật gây trở ngại mà có thể gây khó khăn cho việc sử dụng, không được phép xảy ra.

3- Độ bền và tăng nhiệt độ

Khi kiểm tra độ bền, mọi sự rạn nứt, méo mó, và vật gây trở ngại mà có thề gây khó khăn cho việc sử dụng, không được phép xảy ra.

Ngoài ra, bộ phận mà bàn tay có thể động vào sẽ không có nhiệt độ từ 6500c trở lên.

4- Vật liệu

Vật liệu chống gỉ sẽ được dùng cho vật liệu bằng kim loại chứ không dùng loại vật liệu chống ăn mòn.

TIÊU CHUẨN PHÊ DUYỆT KÝ HIỆU SG CHO DỤNG CỤ CHÈO

Tiêu chuẩn này áp dụng cho Dụng cụ chèo dùng trong gia đình nhằm duy trì và cải thiện sức khỏe (dưới đây được gọi là “Dụng cụ chèo”).

1- Bề ngoài, cấu trúc và kích cỡ


Bề ngoài, cấu trúc và kích cỡ của dụng cụ chèo như sau


- Không để lộ bộ phận sắc nhọn, gờ sắc và đầu sắc nhọn trên bộ phận mà có thể động vào cơ thể

- Không để nhô ra, lồi ra đáng kể các bu-lông, đai ốc, đinh tán, và mối hàn các bộ phận có thể để lộ ra bên ngoài.

- Nếu là loại có thể xếp gọn lại, thì phải lắp ráp được dễ dáng và chắc chắn.

- Thiết lập một cơ chế có thể duy trì bàn chân trên chỗ đặt.

- Đảm bảo bố trí máy thích hợp sao cho cơ thể, bàn tay hoặc ngón tay không bị kẹp.

2- Độ cứng

Độ cứng của Dụng cụ chèo như sau :

- Khi kiểm tra độ mạnh của chỗ ngồi, mọi sự tháo rời, rạn nứt, méo mó và vật gây trở ngại mà có thể gây khó khăn cho việc sử dụng, không được phép xảy ra.

- Khí kiểm tra độ mạnh của khung chính, mức độ võng còn lại phải là từ 1/100 khẩu độ trở xuống, và mọi sự tháo rời, rạn nứt, méo mó và vật gây trở ngại mà có thể gây khó khăn cho việc sử dụng, không được phép xảy ra.

- Khi kiểm tra độ căng của cấu trúc máy để giữ cho bàn chân ở trên bệ đặt, mọi sự tháo rời, rạn nứt, méo mó và vật gây trở ngại mà có thể gây khó khăn cho việc sử dụng, không được phép xảy ra.

- Khi kiểm tra độ mạnh của cấu trúc máy để giữ cho bàn chân ở trên bệ đặt, mọi sự rạn nứt, méo mó, và vật gây trở ngại mà có thể gây khó khăn cho việc sử dụng, không được phép xảy ra.

3- Độ bền và tăng nhiệt độ

Khi kiểm tra độ bền, mọi sự rạn nứt, méo mó, và vật gây trở ngại mà có thể gây khó khăn cho việc sử dụng, không được phép xảy ra.

Ngoài ra, bộ phận mà bàn tay có thể động vào sẽ không có nhiệt độ từ 65 độ C trở lên.

4- Vật liệu

Vật liệu chống gỉ sẽ được dùng cho vật liệu bằng kim loại chứ không dùng loại vật liệu chống ăn mòn.

TIÊU CHUẨN PHÊ DUYỆT KÝ HIỆU SG CHO

CƠ CÔNG KẾ XE ĐẠP DÙNG TRONG GIA ĐÌNH

Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại Cơ công kế xe đạp dùng trong gia đình (dưới đây được gọi là “Cơ công kế”).

1- Độ cứng

Độ cứng của cơ công kế như sau :

- Khi kiềm tra tải cửa bàn đạp, không có hư hỏng, méo mó, hay rối loạn gì có thể gây khó khăn cho việc sử dụng bàn đạp .

- Khi kiềm tra tải của yên và vị trí yên, không có hư hỏng, hay rối loạn gì có thể gây khó khăn cho việc sử dụng, hay chênh lệch về độ cao, cũng như bố trí thường trực theo hướng thẳng đứng phải là khám trở xuống.

- Khi kiểm tra độ bền cửa yên, không có tình trạng xoay, hư hong. méo mó, hay rối loạn gì có thề gây khó khăn cho việc sử dụng.

- Khi kiểm tra độ quay của ghi đông, không có tình trạng xoay, hư hỏng, méo mó hay rối loạn gì có thể gây khó khăn cho việc sử dụng.

- Khi kiểm tra độ bền của thân tay lái, không có tình trạng trượt, hư hỏng, méo mó hay rối loạn gì có thể gây khó khăn cho việc sử dụng.

- Khi kiểm tra độ mạnh cửa ghi đông có thể tháo rời được, không có tình trạng bị hỏng, méo mó, hay rối loạn gì có thể gây khó khăn cho việc sử dụng, trong trường hợp xe đạp vận hành với ghi đông có thể chuyển động trước sau được.

2- Độ ổn định

Khi kiềm tra độ ổn định, xe đạp không bị đổ.

3- Vật liệu

Xử lý chống gỉ được dùng cho vật liệu chống ăn mòn.

III- GIÀY THỂ THAO

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	6403
	Giày thể thao
	Luật gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng 

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	6404
	Giày campus
	Luật gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng 

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm


1- Quy trình nhập khẩu và phân phối

l.l- Quy định và thủ tục lúc nhập khẩu

Không có hạn chế theo luật định nào áp dụng cho việc nhập khẩu giày thể thao. Tuy nhiên, giày có phần trên làm bằng da và đế ngoài hoàn toàn hoặc một phần được làm bằng da và không được xem là để dùng trong thể thao hoặc hoạt động điền kinh phải theo hệ thống. Hạn ngạch thuế quan như nêu trong Điều 9 của Luật Thuế quan

Các nhà nhập khẩu tiềm năng cần lưu ý rằng cán bộ hải quan đưa ra quyết định riêng cho từng trường hợp cụ thể về việc một loại giày nào đó được dùng cho thể thao hay hoạt động điền kinh hay không. (Để có thêm thông tin về hệ thống Hạn ngạch thuế quan, xin xem Phần 9. Các mục sản phẩm liên quan ở phần sau của báo cáo này. 

Có các quy định sau đối với giày thề thao và thể dục. Về chi tiết, xin liên hệ với phòng tư vấn thuế quan.

1- Giày thê thao: Giày được sản xuất cho hoạt động thể thao có đinh ở đế, đàn hồi, chặn. hãm, thanh và các thứ khác tương tự gắn liền hoặc có thể gắn thêm, thí dụ giày có đinh ở đế và các môn thể thao trên sân, bóng chày, gôn, bóng đá, giày đua xe đạp.

2- Giày thê dục: Giày có đế bằng, thí dụ đề chạy chậm, chơi ten-nít, bóng rổ, bóng chuyền, cử tạ v.v...

1.2- Quy định và thủ tục lúc bán

1- Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Giày có phần trên được làm từ da tổng hợp. và đế ngoài làm bằng cao su chất dẻo tổng hợp hoặc hỗn hợp của hai loại này. trong đó phần trên được gắn với đế bằng keo phải tuân thủ các yêu cầu về nhãn của Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

2- Gắn nhãn mác theo Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bàn gây hiểu lầm

Xin xem Phụ lục V

1.3- Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

- Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Ban Người yêu dùng, Cục chính sách Thông tin và Thương mại, Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html
- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm:

Phòng Thương mại liên quan đến người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, Ủy ban Thương mại Công bằng

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm
2- Thủ tục làm nhãn mác

2-1- Gắn nhãn mác theo quy định luật pháp

Gắn nhãn mác theo Luật Gắn nhãn mác đối với chất luợng hàng gia dụng

Các yêu cầu gắn nhãn mác trong Luật này áp dụng đối với giày có phần trên được làm từ da tổng hợp , và đế ngoài làm bằng cao-su, chất dẻo tổng hợp hoặc hỗn hợp của hai loại này, trong đó phần trên được gắn với đế bằng keo.

Thông tin sau phải được nêu trong nhãn :

Vật liệu dùng làm đế. Loại vật liệu đế lớp dưới cùng trong một số trường hợp (loại chống đầu), cảnh báo về việc sử dụng, tên và địa chỉ hoặc số điện thoại của người gắn nhãn mác.

Thí dụ mẫu nhãn theo quy định của Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

	Nguyên liệu phần trên

Nguyên liệu làm đế

Hướng dẫn sử dụng
	Da tổng hợp

Chất dẻo tổng hợp (chống thấm dầu)

	a) Dùng vải ẩm để chui bụi phần trên giày. Không cần dùng hỗn hợp làm sạch da đặc biệt

b) Đặt giày gần chỗ nóng có thể làm rạn hoặc biến dạng vật liệu làm giày

c) Nếu giày bị ướt, phơi giày trong chỗ mát để khô

Công ty TNHH XYZ (Địa chỉ, số điện thoại)


2.2- Gắn nhãn mác tự nguyện trên cơ sở quy định của Luật

Gắn nhãn mác trên cơ sở Luật Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản ( Tiêu chuẩn JIS)

Viện tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản đã xây dựng tiêu chuẩn Gắn nhãn mác kích cỡ giày tự nguyện như trình bày dưới đây. Để có thêm thông tin, xin liên lạc Văn phòng Giải quyết vấn đề chung của Hội Tiêu chuẩn Nhật Bản.

http://www.jsa.or.jp/default-english.asp
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Những nhãn nêu kích thước này có thể được trình bày trong hình chữ nhật, hình tròn hoặc hình chữ nhật góc tròn, như trình bày dưới đây. Để có thêm thông tin chi tiết, xin xem tiêu chuẩn JIS S50s 7 ("cỡ giày").
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Nhãn của giày vải cũng phải gồm các mục thông tin sau đặt tại vị trí có thể nhìn thấy rõ:

- Kích thước

- Tên hoặc mã nhà sản xuất

- Ngày sản xuất hoặc ký hiệu viết tắt

- Chẳng thấm dầu (chỉ khi được thiết kế như vậy)

- Dùng trong nhà (chỉ khi được thiết kế như vậy)

- Vật liệu làm đế (cao-su, pô-ti-ten, peliurêtan)

Để có thêm thông tin chi tiết, xin xem tiêu chuẩn JIS S5002 ("giày vải")

2-3 - Gắn nhãn mác tự nguyện theo quy định ngành

Ngành hàng hoá thể thao đề ra các yêu cầu gắn nhãn mác sau đây dựa trên hướng dẫn về thương mại bình đẳng của ngành:

- Tên hoặc tên thương mại nhà sản xuất

- Tên sản phẩm và mã sản phẩm

- Vật liệu

- Kích thước hoặc tiêu chuẩn

- Nước xuất. xứ, nếu nhập khẩu













